
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS THỦY AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIỂU THÔNG TIN 

Về số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí 

việc làm và trình độ được đào tạo 

 (Theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ GD&ĐT) 

  

STT Nội dung Tổng số 

Trình độ đào tạo 

tạo 

TS ThS ĐH CĐ 
TCC

N 

Dưới 

TCCN 

 
Tổng số giáo viên, cán bộ 

quản lý và nhân viên 
19   17 1 1  

I Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp (Giáo viên THCS) 

liệp c 

luyên ngành (Giáo viên THCS) 
1 Toán 2   2    

2 Ngữ văn 2   2    

3 

Vật lí 1   1    

Hóa học 2   2    

Sinh học 1   1    

4 
Lịch sử 1   1    

Địa lí 1   1    

5 GDCD        

6 Ngoại ngữ 2   2    

7 GDTC 1   1    

8 Tin học        

9 
Ầm nhạc 1    1   

Mĩ thuật 1   1    

10 Công nghệ        

II Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp (Nhân viên) 

liệp c 

luyên ngành (Nhân viên) 
1 Nhân viên thiết bị, thí 

nghiệm 
       

2 Nhân viên Giáo vụ        

3 Nhân viên Tư vấn học sinh        

4 
Nhân viên Hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật 
       

III Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 

1 Hiệu trưởng 1   1    

2 Phó hiệu trưởng 1   1    

IV Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung  

liệp c 

huyên môn dùng chung 
1 Nhân viên Thư viện, QTCS        

2 
Nhân viên Văn thư, KT, TQ, 

YT 
2   1  1  

V Nhóm vị trí việc hỗ trợ, phục vụ 



1 Nhân viên Vệ sinh 1 
     

1 

2 Nhân viên Bảo vệ 2 
     

2 
 

 Thủy An, ngày 5 tháng 9 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đông 
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